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Ngành, nghề: Quản lý và kinh doanh nông nghiệp; Trình độ: Trung cấp;  

STT Tên thiết bị Đơn vị 
Số 

lượng  

1 2 3 4 

1 Phòng học lý thuyết 

1 1 Máy vi tính Bộ 1 

2 2 Máy chiếu (Projector) Bộ 1 

3 3 Bảng di động Chiếc 1 

4 4 

Hệ thống âm thanh Bộ 1 

Một bộ bao gồm:      

Âm ly Bộ 1 

Micro Chiếc 1 

Loa  Đôi 1 

5 5 
Đường truyền internet  

Đường 

truyền 1 

6 6 Hệ điều hành máy vi tính Bộ 1 

7 7 Bộ phần mềm văn phòng  Bộ 1 

8 8 Bộ gõ tiếng Việt Bộ 1 

9 9 Phần mềm diệt virus Bộ 1 

2 Phòng thực hành máy vi tính 
  

  

  

  

10 1 Máy vi tính Bộ 19 

11 2 Máy chiếu (Projector) Bộ 1 

12 3 Máy quét (Scanner) Chiếc 1 

13 4 Thiết bị lưu trữ dữ liệu Chiếc 1 

14 5 Máy in  Chiếc 1 

15 6 
Đường truyền internet 

Đường 

truyền 1 

16 7 Hệ thống mạng LAN Bộ 1 

17 8 Bộ phần mềm văn phòng  Bộ 1 

18 9 Bô ̣gõ Tiếng Viêṭ Bô ̣ 1 

19 10 Phần mềm diệt virus Bộ 1 

20 11 Phần mềm quản lý lớp học Bộ 1 

21 12 Phần mềm vẽ bản đồ Bộ 1 

22 13 Phần mềm vẽ kỹ thuật  Bộ 1 

3 Phòng ngoại ngữ 
  

  

  

  

23 1 Bàn điều khiển Chiếc 1 

24 2 Khối điều khiển trung tâm Chiếc 1 
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25 3 Phần mềm điều khiển (LAB) Bộ 1 

26 4 Khối điều khiển thiết bị ngoại vi Bộ 1 

27 5 Máy chiếu (Projector) Bộ 1 

28 6 Máy vi tính Bộ 19 

29 7 Tai nghe Bộ 19 

30 8 Máy quét (Scanner) Chiếc 1 

31 9 Thiết bị lưu trữ dữ liệu  Chiếc 1 

32 10 Loa Bộ 1 

33 11 Âm ly Chiếc 1 

34 12 Phần mềm học ngoại ngữ Bộ 1 

4 Phòng thực hành chăn nuôi gia súc 

35 1 Máy chiếu (Projector) Bộ 1 

36 2 Máy vi tính Bộ 1 

37 3 Bình phun thuốc thủ công Chiếc 3 

38 4 Máy phun thuốc khử trùng Chiếc 1 

39 5 Máy chẩn đoán viêm vú gia súc Chiếc 1 

40 7 Máy bơm nước áp lực cao Chiếc 2 

41 10 Máy kiểm tra chất lượng tinh dịch Chiếc 1 

42 11 Máy đo cường độ chiếu sáng Chiếc 2 

43 12 Máy đo nhiệt độ, độ ẩm Chiếc 1 

44 13 Máy đo độ dai của thịt Chiếc 1 

45 14 Máy đo độ dày mỡ lưng Chiếc 2 

46 15 La bàn Chiếc 7 

47 16 Nhiệt kế thủy ngân Chiếc 7 

48 17 Nhiệt kế điện tử Chiếc 7 

49 18 Nhiệt kế Chiếc 1 

50 19 Ẩm kế Chiếc 1 

51 20 
Máy xác định hàm lượng khí thải 

chuồng nuôi 

Chiếc 1 

52 21 Máy tính cầm tay Chiếc 7 

53 22 Quạt thông gió Chiếc 4 

54 23 Súng bắn tinh cọng rạ Chiếc 6 

55 24 Xe đẩy Chiếc 3 

56 27 Máng ăn cho lợn Chiếc 4 

57 28 Máng ăn cho trâu, bò Chiếc 4 

58 29 Máng uống cho trâu, bò Chiếc 4 

59 30 Máng uống cho lợn Chiếc 5 

60 31 Núm uống cho lợn Chiếc 4 

61 32 Chụp sưởi Chiếc 4 

62 33 Đèn sưởi Chiếc 4 
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63 34 Hệ thống rèm che Chiếc 1 

64 35 Âm đạo giả trâu, bò Chiếc 1 

65 36 Dụng cụ khử trùng âm đạo Chiếc 1 

66 37 Giá nhảy cho lợn Chiếc 2 

67 38 Giá nhảy cho trâu, bò Chiếc 1 

68 49 

Bộ dụng cụ thú y Bộ 2 

Một bộ bao gồm:     

Dao liền lưỡi Chiếc 2 

Cán dao mổ Chiếc 2 

Kéo thẳng Chiếc 2 

Kéo cong Chiếc 2 

Panh răng chuột Chiếc 5 

Panh cầm máu Chiếc 5 

Kẹp dẹp 15 cm Chiếc 2 

Kẹp dẹp 20 cm Chiếc 2 

Kẹp ruột Chiếc 4 

Móc mở rộng vết thương Chiếc 4 

Bơm tiêm 20ml Chiếc 5 

Bơm tiêm 10ml Chiếc 5 

Bơm tiêm tự động rời Chiếc 5 

Kim khâu các loại Hộp 5 

Kim tiêm Hộp 5 

Kìm kẹp kim Chiếc 2 

Panh vớt dụng cụ Chiếc 1 

Ống nghe hai tai Chiếc 1 

Nhiệt kế Chiếc 2 

Khay đựng dụng cụ Chiếc 2 

69 51 

Bộ thước Bộ   

Mỗi bộ gồm:     

Thước dây Chiếc 7 

Thước gậy Chiếc 7 

Thước compa Chiếc 7 

Thước kẹp Chiếc 2 

70 52 Giá cố định gia súc Chiếc 1 

71 53 Kéo cắt tinh cọng rạ Chiếc 6 

72 54 Bình ni tơ lỏng Chiếc 1 

73 55 Kìm bấm số tai Chiếc 7 

74 56 Kìm kẹp sô tai Chiếc 7 

75 57 Kìm săm số tai Chiếc 7 

5 Phòng thực hành chăn nuôi gia cầm 
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76 1 Máy chiếu (Projector) Bộ 1 

77 2 Máy vi tính Bộ 1 

78 3 Bình phun thuốc thủ công Chiếc 3 

79 4 Máy phun     

80 5 thuốc khử trùng Chiếc 1 

81 6 Máy cất nước hai lần Chiếc 1 

82 7 Máy bơm nước áp lực cao Chiếc 2 

83 8 

Bộ cân Bộ 1 

Mỗi bộ gồm:     

Cân đồng hồ Chiếc 1 

Cân đồng hồ Chiếc 1 

84 12 Máy đo nhiệt độ, độ ẩm Chiếc 1 

85 13 Máy ấp trứng Chiếc 1 

86 14 Máy nở gia cầm Chiếc 1 

87 15 La bàn Chiếc 7 

88 16 Nhiệt kế điện tử Chiếc 7 

89 17 Nhiệt kế Chiếc 1 

90 18 Ẩm kế Chiếc 1 

91 19 
Máy xác định hàm lượng khí thải 

chuồng nuôi 

Chiếc 1 

92 20 Máy tính cầm tay Chiếc 7 

93 21 Quạt thông gió Chiếc 4 

94 23 Xe đẩy Chiếc 3 

95 24 Tủ xông sát trùng trứng Chiếc 1 

96 26 Máng ăn cho gà Chiếc 4 

97 27 Máng ăn cho vịt Chiếc 4 

98 28 Núm uống cho gà Chiếc 4 

99 29 Ống nghiệm Chiếc 6 

100 30 Kẹp ống nghiệm Chiếc 6 

101 31 Giá để ống nghiệm Chiếc 6 

102 38 Đũa khuấy Chiếc 6 

103 39 Dẫn tinh quản cho gà Chiếc 6 

104 40 

Bộ dụng cụ thú y Bộ 2 

Một bộ gồm:     

Dao liền lưỡi Chiếc 2 

Cán dao mổ Chiếc 2 

Kéo thẳng Chiếc 2 

Kéo cong Chiếc 2 

Panh răng chuột Chiếc 5 

Panh cầm máu Chiếc 5 

Kẹp dẹp 15cm Chiếc 2 
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Kẹp dẹp 20cm Chiếc 2 

Kẹp ruột Chiếc 4 

Móc mở rộng vết thương Chiếc 4 

Bơm tiêm 20ml Chiếc 5 

Bơm tiêm 10ml Chiếc 5 

Bơm tiêm tự động  Chiếc 5 

Lưỡi dao mổ rời Hộp 5 

Kim khâu các loại Hộp 5 

Kim tiêm Hộp 5 

Kìm kẹp kim Chiếc 2 

Panh vớt dụng cụ Chiếc 1 

Ống nghe hai tai Chiếc 1 

Nhiệt kế Chiếc 2 

Khay đựng dụng cụ Chiếc 2 

105 41 

Bộ thước Bộ 7 

Mỗi bộ gồm:     

Thước dây Chiếc 7 

Thước gậy Chiếc 7 

Thước kẻ Chiếc 7 

6 Trại thực nghiệm 

106 1 Máy làm đất Bộ 1 

107 2 Máy bơm nước Chiếc 1 

108 3 Bình phun thuốc trừ sâu đeo vai Chiếc 3 

109 4 Máy phun thuốc Chiếc 3 

110 5 Máy  gặt  đập liên hợp Chiếc 3 

111 6 Máy cắt cỏ cầm tay Chiếc 1 

112 7 Máy đào rãnh xới đất mini Chiếc 1 

113 8 Máy cấy Chiếc 1 

114 9 Máy  gieo  hạt đa năng Chiếc 1 

115 10 Nhà  lưới  kèm hệ  thống  tưới tiêu Bộ 1 

116 11 Máy băm rơm Chiếc 1 

117 12 Máy đánh rơm Chiếc 1 

118 13 Máy  đảo  trộn rơm,  mạt cưa Chiếc 1 

119 14 

Bộ cân Bộ 1 

Mỗi bộ bao gồm     

Cân điện tử Chiếc 1 

Cân 100 kg Chiếc 1 

120 15 Xe rùa Chiếc 3 

121 16 Xe cải tiến Chiếc 1 

122 17 Dụng cụ làm đất Bộ 1 
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Mỗi bộ bao gồm     

Cuốc Chiếc 18 

Cào Chiếc 18 

Thuổng Chiếc 18 

Xẻng Chiếc 18 

123 18 

Bộ dụng cụ làm vườn Bộ 1 

Mỗi bộ bao gồm     

Dao phát Chiếc 18 

Dao thái Chiếc 18 

Kéo cắt cành Chiếc 18 

Kéo Chiếc 18 

Liềm Chiếc 18 

124 19 Thùng tưới hoa sen Chiếc 3 

125 20 Xô Chiếc 3 

126 21 Khay gieo hạt Chiếc 9 

127 22 

Bộ thước Bộ 1 

Mỗi bộ bao gồm     

Thước dây  Chiếc 3 

Thước cây Chiếc 3 

Thước panme Chiếc 3 

Thước đo độ dốc Chiếc 3 

128 23 Dụng cụ sạ hàng Chiếc 1 

129 24 Chậu Chiếc 1 

130 25 Thúng Chiếc 3 

131 26 Khay nhựa Chiếc 3 

132 27 

Bộ dụng tháo lắp cơ khí Bộ 1 

Mỗi bộ bao gồm     

Đầu khẩu 6 cạnh Chiếc 3 

Bộ chòong Chiếc 3 

Bộ cờ lê 2 đầu miệng Chiếc 3 

Cờ lê 2 đầu vòng ngắn Chiếc 3 

Đầu mở bugi Chiếc 3 

Mỏ lết Chiếc 3 

Tuốc nơ vít dẹt Chiếc 3 

Tuốc nơ vít 4 cạnh Chiếc 3 

Kìm mỏ nhọn Chiếc 3 

Kìm tổ hợp Chiếc 3 

Kìm cắt Chiếc 3 

Búa tạ Chiếc 3 

Búa đinh Chiếc 3 
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133 28 

Bộ dụng cụ pha thuốc bảo vệ thực vật Bộ 1 

Mỗi bộ bao gồm     

Cốc đong loại 100ml Chiếc 3 

Đũa khấy Chiếc 3 

134 29 Dây tưới nước Chiếc 3 

135 30 

Bộ   dụng   cụ chiết, ghép Bộ 1 

Mỗi bộ bao gồm     

Cưa Chiếc 6 

Dao chiết Chiếc 6 

Dao ghép Chiếc 6 

Kéo cắt cành Chiếc 6 

Kẹp ép cây Chiếc 6 

Kìm tách vỏ Chiếc 6 

136 31 

Dụng cụ ươm, gieo hạt giống và chăm 

sóc cây Bộ 1 

Mỗi bộ bao gồm     

Sàng lưới thép Chiếc 1 

Thùng   ngâm hạt giống Chiếc 6 

Khay đựng Chiếc 10 

Khay gieo hạt Chiếc 8 

Thùng tưới Chiếc 3 

137 32 

Dụng cụ trồng cây Bộ 1 

Mỗi bộ bao gồm     

Cuốc Chiếc 6 

Cào Chiếc 6 

Xẻng Chiếc 6 
 


